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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2025- 2026

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
	STT
	TT
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Nội dung chủ đề
	Phạm vi thực hiẹn
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	Tại sao trời có mưa
	Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

	 
	2
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	 
	#
	#

	 
	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	 
	#
	#

	1
	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 13: Nhóm động tác tập với bóng : Hô hấp : Đoàn tàu tu tu /+  Tay:: Ra trước lên cao/ + Lưng: 2 tray lên cao gập người về phía trước/ + Chân : Kiễng chân khuỵu gối  Bật: Bật từng chân  liên tiếp về phía trước)                              Nhảy dân vũ: Vươn hai tawy với lấy ông mặt trời"
	Khối lớp
	Sân trường
	TDS
	TDS

	 
	7
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	#
	#

	 
	23
	* Vận động: chạy
	.
	.
	#
	#

	18
	31
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Trò chơi: Trốn mưa (Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian)
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	34
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	#
	#

	29
	41
	Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục cao 30cm
	Bước lên, xuống bục cao 30cm
	HĐH: Bước lên, xuống bục cao 30cm
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐNT

	 
	44
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	#
	#

	32
	45
	Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không rơi bóng với khoảng cách 2,5 m
	Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2,5m
	HĐH: Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 2,5m
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐH

	11
	53
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	47
	59
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	Trò chơi: Thi xem ai khéo (Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc)
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	71
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.

	63
	78
	Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm
	Làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm
	Sử dụng kéo cắt thẳng một đoạn 10cm tạo ra các sản phẩm theo chủ đề: cát dải thành mưa, gió, sét
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	 

	73
	 
	Biết phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  đan nóng mốt - nóng đôi, tết, bện
	Phối hợp các cử động của bàn tay ngón tay phối hợp tay mắt trong 1 số hoạt động  đan nóng mốt - nóng đôi, tết, bện
	Trò chơi: Đan nóng mốt, nóng đôi, tết, bện tạo thành đám mây, mặt trời, ông sao, ông trăng,... 
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐG

	 
	135
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	#
	#

	 
	157
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	#
	#

	106
	173
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách 
	Sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách trong sinh hoạt hằng ngày
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách: đi vệ sinh đúng nơi quy định, xả nước sau khi đi vệ sinh, sử dụng vòi sịt đúng cách, sử dụng vòi nước rửa tay đúng cách                                           - Thực hành: rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy đinh
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	177
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	#
	#

	15
	 
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Có hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	- Trò chuyện về hành vi văn minh (mời người lớn trước khi ăn, ăn nhai kỹ, không nhồm nhoàm, che miệng khi hắt hơi); thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày (Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường, không dùng đồ dùng ăn uống chung,..)                                                            - Thực hành: giờ ăn hằng ngày
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	209
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	#
	#

	129
	 
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	Thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	Trò chuyện về một số quy định an toàn của trường/lớp ( không trèo leo cầu thang, cách sử dụng kéo an toàn; không đánh nhau, chạy nhảy, nô đùa trong lớp và sân trường; đội mũ khi đi học, mặc áo mưa khi đi trời mưa,..)                
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	Thực hành: lên xuống cầu thang; mặc áo mưa
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT

	 
	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	#
	#

	 
	227
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	#
	#

	 
	261
	* Thời tiết, mùa
	.
	.
	#
	#

	153
	262
	Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	- HĐH: Mưa có từ đâu?                                  - Trò chơi: Xếp quy trình tạo thành mưa
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	154
	 
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	Đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	- Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm                                       - Xem video: dấu hiệu nổi bật của các mùa trong năm                                       - Trò chơi: chọn hình ảnh phù hợp với dấu hiệu các mùa trong năm                                                     
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 

	155
	 
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	Xem vi deo, trò chuyện về thời tiết thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa trong năm                                                           Trò chơi: chọn trang phục theo mùa, sắp xếp thứ tự các mùa trong năm
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	ĐTT

	156
	 
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	Trò chuyện về một số dịch bệnh theo mùa - cách phòng tránh; trò chuyện về sự thay đổi của cây cối con vật theo mùa                                          
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 

	
	
	
	
	Thực hành vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi chuyển mùa
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN

	157
	 
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Xem vi deo, trò chuyện về một số dấu  hiệu  của một số hiện tượng tự nhiên như mưa, bão, lốc xoáy, sấm sét,….                                                                       Trờ chơi: bé làm báo cáo viên dự báo thời tiết                                                        - Thí nghiệm: Mây và mưa                                                                       
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	 
	268
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	#
	#
	#
	#

	158
	269
	Biết một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
	 - Trò chuyện, xem vi deo một số dấu hiệu ngày và đêm                                       - Thí nghiệm: Ngày và đêm                             
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐC

	159
	 
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	- HĐH: Tìm hiểu về ngày và đêm                             - Trò chơi: phân biệt ngày và đêm
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	 
	272
	*Nước
	.
	.
	#
	#

	 
	283
	* Không khí, ánh sáng
	 
	 
	#
	#

	162
	284
	Có một số hiểu biết về nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	Trò chuyện về một số nguồn  ánh sáng đối với cuộc sống hằng ngày
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT

	 
	292
	5. Công nghệ
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	 
	 
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề HTTN
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	 Hứng thú tham gia các hoạt động STEAM, biết khám phá, thử nghiệm và thể hiện ý tưởng sáng tạo thông qua trải nghiệm gắn với thực tiễn.
	 Tham gia thí nghiệm, trò chơi, dự án nhỏ để tìm hiểu khoa học, toán học, kỹ thuật và nghệ thuật. đặt câu hỏi, quan sát, thử nghiệm và trình bày ý tưởng, sản phẩm theo khả năng. Hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm STEAM đơn giản
	 STEAM Khám hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên
	Nhóm lớp
	Lớp học
	 
	HĐG

	 
	296
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	#
	#

	 
	345
	4. So sánh , đo lường
	 
	 
	.
	.
	#
	#

	19
	 
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- HĐH: Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo                                - Trò chơi: đong - đo nước
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	 
	367
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	#
	#

	210
	 
	Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	- Trò chuyện, nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai                                           - Trò chơi: Nhận biết hôm qua, hôm này và ngày mai
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	211
	 
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	Gọi tên các ngày trong tuần
	- Trò chuyện về thứ tự các ngày trong tuần                                                          - Trò chơi: Sắp xếp thứ tự các ngày trong tuần
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT

	212
	 
	Nói được ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	Nhận biết ngày trên đốc lịch và giờ trên đồng hồ/điện thoại
	- Xem giờ đúng trên đồng hồ
	Nhóm lớp
	Lớp học
	 
	HĐG

	213
	 
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	- Trò chuyện các tháng trong năm theo thứ tự                                                   - Trò chơi: Xếp tháng theo thứ tự trong năm
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 

	 
	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	#
	#

	 
	407
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	#
	#

	234
	414
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	Nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	Hướng dẫn và chơi trò chơi lắp ghép tương phản về các hiện tượng tự nhiên; thời gia, không gian
	Nhóm lớp
	Lớp học
	HĐG
	 

	237
	416
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	238
	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung thơ,  truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung thơ, truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Nghe truyện: "Ngày và đêm"           Cóc kiện trời, Đám mây đen xấu xí, Giọt nước tí xíu, Nàng tiên mưa, Sự tích ngày và đêm
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	22
	
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Nghe hát: Giọt mưa và em bé, Cho tôi đi làm mưa với, Mưa bóng đêm, Đếm sao,  Mưa rơi,...                                                     - Bài thơ; Ca dao, đồng dao, hò vè: Lạy trời mưa xuống; Con cóc là cậu ông trời; Hạt mưa, hạt móc
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	HĐC

	 
	422
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#

	 
	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao, phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, bài ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề
	HĐH: Thơ "Giọt nắng"
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	 

	31
	
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	HĐH: Kể chuyện cho trẻ nghe truyện "Chị gió và cô mây"
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH

	 
	453
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	#
	#

	29
	483
	Biết giữ gìn sách
	Giữ gìn sách
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI  phù hợp chủ đề HTTN
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT

	 
	501
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	#
	#

	 
	502
	
	.
	.
	#
	#

	 
	503
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	#
	#

	 
	517
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	#
	#

	289
	528
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	- Thực hành mặc, cởi, gấp quần áo, để đồ dùng đúng nơi quy định                                        - Thực hành: Lau bàn ghế, kê đệm, kê bàn ghế
	Nhóm lớp
	Lớp học
	 
	HĐG

	 
	541
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.

	 
	559
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	#
	#

	 
	560
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	#
	#

	316
	 
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	- Trò chơi: hành vi đúng - hành vi sai; mặt mếu - mặt cười
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	 

	 
	583
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	#
	#

	326
	589
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	HĐH: Bảo vệ hành tinh xanh
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH

	329
	 
	Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng
	Hướng dẫn sử dụng tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dùng                                          Thực hành: kỹ năng sử dụng tiết kiệm nước (mở vòi nước rửa tay vừa đủ, khóa vòi nước ngay sau khi không dùng)
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	591
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	#
	#

	 
	592
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	#
	#

	 
	598
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	#
	#

	32
	603
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ HTTH
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	33
	
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề HTTN
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐC

	34
	
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	 

	 
	
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vận động minh họa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc các hình thức. Thực hiện được các kỹ năng: Cuộn cổ tay, vuốt đuổi, kí chân, lắc hông, nhún, vẫy tay cao 2 bên (vận động minh họa).
	Vận động minh họa bài hát: “Trời nắng, trời mưa”, "Mưa bóng mây", "Cô mây yêu thương", “cho tôi đi làm mưa với”,…
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐC

	354
	 
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản: 
	Có kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sane phẩm đơn giản: 
	HĐH:  Thiết kế diều giấy (Steam)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐH

	 
	638
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ, sử dụng bộ gữ cơ thể
	Vận động theo tiết tấu với bộ gõ cơ thể  "Gọi tên cảm xúc”
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐG

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	.
	.
	30
	30

	 
	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	.
	.
	11
	10

	 
	   - Lĩnh vực nhận thức
	.
	.
	10
	9

	 
	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	.
	.
	4
	4

	 
	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	.
	.
	2
	3

	 
	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	.
	.
	3
	4

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	30
	30

	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Thể dục sáng
	.
	.
	1
	1

	 
	                 - Hoạt động góc
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Hoạt động chiều
	.
	.
	5
	5

	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	.
	.
	0
	0

	 
	                 -  Lễ hội
	.
	.
	0
	0

	 
	                 - Hoạt động học
	.
	.
	5
	5

	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	.
	.
	1
	1

	 
	                                             + Giờ nhận thức
	.
	.
	2
	1

	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	.
	.
	1
	1

	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	.
	.
	0
	1

	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	.
	.
	1
	1
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